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PHỤ LỤC
QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC NÚI LE
(Kèm theo Quyết định số 5014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

PHỤ LỤC 1 Giới thiệu tổng quan về công trình

1.1 Giới thiệu chung về dự án
Tên dự án: Hồ chứa nước Núi Le.

Tên hạng mục: Quy trình vận hành hồ chứa nước Núi Le
1.1.1 Địa điểm xây dựng

Hồ chứa nước Núi Le thuộc xã Xuân Tâm, Xuân Trường, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cách thành phố Biên Hòa khoảng 70 km về phía Đông - Đông Nam. Công trình được xây dựng năm 1988.

1.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ của Hồ chứa nước Núi Le
Nhiệm vụ thiết kế ban đầu của hồ chứa nước Núi Le là cấp nước tưới cho 300 ha cà phê, 100 ha đậu phộng và 200 ha lúa. 

Do diện tích đất nông nghiệp trong khu tưới đã thay đổi mục đích sử dụng, vì vậy nhiệm vụ của hồ chứa nước Núi Le hiện nay cung cấp nước sinh hoạt 4.260.000 m3/năm (Số liệu do Chủ đầu tư cung cấp theo kế hoạch dùng nước mới), tiếp nước bổ sung cho hồ Gia Ui vào tháng 3, 4 hàng năm 1.380.000 m3. Đảm bảo an toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế P=1,50% tương ứng với mực nước dâng gia cường (MNDGC) là 135,85 m và tần suất lũ kiểm tra P=0,50% tương ứng Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) là 136,08 m
1.2 Đặc điểm, quy mô công trình

Theo QCVN 04-05-2012 công trình thủy lợi hồ chứa nước Núi Le là công trình cấp III

Bảng 1.1. Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Trị số trong QTVH cũ
	Trị số trong BC KTKT 

sửa chữa 

hồ Núi Le
	Trị số trong 

QTVH

	1
	Tiếp nước bổ sung cho hồ Gia Ui vào tháng 3, 4 hàng năm
	m3/năm
	1.380.000
	
	1.380.000

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	m3/năm
	2.300.000
	
	4.260.000

	II
	Thông số kỹ thuật công trình đầu mối hồ chứa
	
	
	
	

	1
	Cấp công trình và tiêu chuẩn thiết kế
	
	
	
	

	
	Công trình đầu mối
	Cấp
	III
	III
	III

	
	Tần suất tưới thiết kế
	%
	85
	85
	85

	
	Tần suất lũ thiết kế
	%
	1,50
	1,50
	1,50

	
	Tần suất lũ kiểm tra
	%
	0,50
	0,50
	0,50

	2
	Hồ chứa
	
	
	
	

	
	Diện tích lưu vực
	Km2
	16,0
	15,25
	15,74

	
	Mực nước chết MNC
	m
	133,0
	129,6
	129,25

	
	Mực nước dâng bình thường MNDBT
	m
	138,5
	134,75
	134,75

	
	Mực nước dâng gia cường MNGC P = 1,5%
	m
	139,15
	
	135,85

	
	Mực nước lũ kiểm tra MNLKT P = 0,5%
	m
	
	
	136,08

	
	Dung tích hồ ứng với MNC
	106m3
	0,30
	
	0,34

	
	Dung tích hồ ứng với MNDBT
	106m3
	3,50
	
	3,54

	
	Dung tích hồ ứng với MNDGC
	106m3
	4,00
	
	4,78

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNC
	Ha
	20
	
	20,11

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	Ha
	102,0
	
	102,0

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC
	Ha
	112,5
	
	123,13

	3
	Đập chính
	
	
	
	

	
	Kết cấu đập
	
	
	
	Đập đất đồng chất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	140
	136,5
	136,5

	
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	12,5
	10,0
	10,0

	
	Chiều dài đập
	m
	560
	575
	575

	
	Bề rộng mặt đập
	m
	5,0
	5,6
	5,6

	
	Hệ số mái thượng lưu
	
	3,0
	
	3,0

	
	Hệ số mái hạ lưu
	
	3,0
	2,75
	2,75

	4
	Tràn xả lũ
	
	
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	Đá xây
	
	Đá xây

	
	Hình thức tràn
	
	Tràn tự do
	
	Tràn tự do

	
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	138,5
	134,75
	134,75

	
	Chiều rộng tràn nước
	m
	20
	17
	17

	
	Cột nước tràn thiết kế
	m
	0,79
	
	1,10

	5
	Cống lấy nước
	
	
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	BTCT M200
	
	BTCT M200

	
	Cao trình ngưỡng cống
	m
	132,0
	127,57
	127,57

	
	Khẩu diện cống (bxh)
	m
	0,8x1,0
	1,2x1,3
	1,2x1,3

	
	Độ dốc đáy cống
	%
	
	0,70
	0,70

	
	Chiều dài cống
	m
	
	50
	50

	
	Lưu lượng xả max
	m3/s
	4,90
	
	4,90


Ghi chú:

- Thông số trong quy trình vận hành cũ: Lấy theo quy trình vận hành cũ của hồ chứa nước Núi Le được ban hành theo Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Thông số trong Báo cáo KTKT sửa chữa hồ chứa nước Núi Le: Các cao trình cống, đỉnh đập, tràn, mực nước dâng bình thường (MNDBT) lấy theo Báo cáo KTKT sửa chữa hồ chứa nước Núi Le được phê duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Thông số sử dụng trong quy trình quản lý vận hành này được lấy như sau:

+ Sử dụng các thông số có trong Báo cáo KTKT sửa chữa hồ chứa nước Núi Le được phê duyệt tại Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nếu có).

+ Sử dụng các thông số trong QTVH cũ nếu trong Báo cáo KTKT sửa chữa hồ chứa nước Núi Le không có.

+ Các thông số thủy văn được tính toán mới lại toàn bộ.

+ Các cao độ mực nước lũ, dung tích hồ được tính toán lại theo điều kiện thủy văn mới cập nhật.

1.3 Hiện trạng công trình đầu mối hồ chứa nước Núi Le
Hồ chứa nước Núi Le được xây dựng vào sau những năm 1980, hiện tại hồ sơ lưu trữ thiết kế bản vẽ công trình cho các hạng mục không còn. Năm 2016, công trình đã được sửa chữa với các thông số các hạng mục như sau :

1.3.1 Đập đất tạo hồ

Qua tài liệu đo đạc khảo sát hiện trạng, kết hợp phân tích kết quả mặt cắt đập hiện tại như sau: 

* Kích thước mặt cắt đập 

+ Chiều dài đập: Lđập =  575 m


+ Chiều rộng đập mặt đập: Bđập = 5,6 m

+ Cao trình đỉnh đập: +136,50 m


+ Hệ số mái m = 2,75

* Kết cấu đập

- Mặt đập: Kết cấu mặt đập được phủ lớp bê tông nhựa áp phan để làm mặt đường giao thông, đã và đang sử dụng ổn định. Gờ chắn bánh bằng bê tông M200 mới được bổ sung cho mặt đập nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

- Mái đập thượng lưu: Kết cấu bảo vệ mái thượng lưu hiện hữu bằng đá lát khan, hiện tại bề mặt của lớp đá lát vẫn đảm bảo sử dụng ổn định.

- Mái đập hạ lưu: Mái hạ lưu mới được sửa chữa các chỗ hư hỏng như sau:

+ Đắp bù mái đảm bảo hệ số mái m = 2,75 bằng đất đắp.

+ Xây dựng mới hệ thống rãnh thoát nước mái đập bằng bê tông M200

+ Xây dựng lại rãnh thoát nước chân đập bằng đá hộc

+ Xây dựng lớp lọc thoát nước mái hạ lưu từ cao trình +132,5m (cao trình đường bão hòa thoát ra ở trên mái) xuống đến chân đập, kết cấu của lớp lọc cụ thể : Vải lọc → dăm lọc dày 10cm → đá hộc lát khan dày 30cm

+ Trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu từ cao trình đỉnh đập +136,5m xuống đến đỉnh cao trình lớp lọc thoát nước mái.

1.3.2 Tràn xả lũ

Tràn xả lũ phần máng tràn, cầu tràn và dốc nước sau tràn kết cấu bằng bê tông vẫn còn sử dụng được, bộ phận tiêu năng cuối dốc tràn xả lũ là làm bể tiêu năng kết hợp tường tiêu năng, kết cấu bằng bê tông cốt thép M200.

1.3.3 Cống lấy nước:

Cống lấy nước kết cấu bằng bê tông vẫn đang vận hành và sử dụng bình thường

1.4 Đặc điểm địa hình - địa chất

1.4.1 Điều kiện địa hình

Địa hình khu vực xây dựng công trình là dạng địa hình miền núi và trung du, dạng đồi úp bát, hướng dốc của địa hình từ Tây Bắc xuống Đông Nam và có cao độ tại khu vực lòng hồ thay đổi từ +135m đến +127m so với mực nước biển.

1.4.2 Điều kiện địa chất 

Địa chất vùng dự án

Công trình hồ chứa nước Núi Le nằm ở thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc thuộc Hệ tầng Xuân Lộc (QIIxl), Hệ tầng gồm 03 tập:
- Tập dưới: Lộ ra ở rìa cao nguyên bazan Xuân Lộc. Thành phần: Gồm tro từ núi lửa và bazan olivin màu xám đen, cấu tạo đặc xít và lổ rỗng trong đó chủ yếu là bazan đặc xít. Các đá của hệ tầng này thuộc tướng phun trào chảy tràn. Chúng phủ lên hệ tầng Trảng Bom, hệ tầng Bà Miêu và hệ tầng La Ngà, dày 20 ÷ 80m. 

- Tập giữa: Bao gồm các đá phun trào chảy tràn xen ít tướng phun nổ. Thành phần: bazan olivin,bazan olivin kiềm màu xanh đen, cấu tạo đặc xít hoặc lỗ rỗng. Tập có nhiều bazan lỗ rỗng, là tầng có khả năng chứa nước. Chúng thường bị phong hóa tạo tầng đất đỏ dày. Bề dày của tập 10 ÷ 60m, trung bình 30 ÷ 40 m.

- Tập trên: Phân bố ở trung tâm của cao nguyên Xuân Lộc. Thành phần gồm bazan bọt, tufbom núi lửa và bazan olivin kiềm, màu xám đen chứa nhiều bao thể augit, olivin. Các đá của tập này thuộc tướng phun trào xen phun nổ. Ở trên cùng, hướng phun nổ là những dấu vết còn để lại với nhiều miệng, nón núi lửa, dày 50 ÷ 200m. Bề dày chung của tập 70 ÷ 220m.

Địa chất công trình

Qua kết quả khoan khảo sát, thí nghiệm hiện trường và tổng hợp kết quả phân tích các tính chất cơ lý trong phòng thí nghiệm, địa chất công trình chia thành các lớp đất như sau (theo thứ tự từ trên xuống):

Lớp 1a: Nền nhựa đường, đá sỏi

Chỉ gặp tại các vị trí hố khoan. Lớp này mỏng nằm ngay trên mặt nên không lấy mẫu thí nghiệm. Độ sâu phân bố, chiều dày và cao độ lớp được thể hiện trong bảng sau:

	Vị trí khoan
	Độ sâu phân bố
	Chiều

dày lớp (m)
	Cao độ

	
	Mặt lớp (m)
	Đáy lớp (m)
	
	Mặt lớp (m)
	Đáy lớp (m)

	HK1
	0,00
	0,35
	0,35
	135,8
	135,45

	HK2
	0,00
	0,35
	0,35
	136,3
	135,95

	HK3
	0,00
	0,40
	0,40
	135,70
	135,30

	Trung bình
	0,00
	0,37
	0,37
	135,93
	135,57


Lớp 1: Sét bazan lẫn sạn sỏi màu nâu đỏ, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng (đây là lớp đất đắp bờ hồ được lấy tại khu vực lân cận)

Nằm dưới lớp 1a, gặp đều ở các vị trí hố khoan. Độ sâu phân bố, chiều dày và cao độ lớp được thể hiện trong bảng sau:

	Vị trí khoan
	Độ sâu phân bố
	Chiều

dày lớp (m)
	Cao độ

	
	Mặt lớp (m)
	Đáy lớp (m)
	
	Mặt lớp (m)
	Đáy lớp (m)

	HK1
	0,35
	8,40
	8,05
	135,45
	127,40

	HK2
	0.35
	11,5
	11,15
	135,95
	124,80

	HK3
	0,40
	7,50
	7,10
	135,30
	128,20

	Trung bình
	0,37
	9,13
	8,77
	135,57
	126,80


Các chỉ tiêu cơ lý đặc trưng và thí nghiệm thấm của lớp 1

	STT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị trung bình

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	%
	

	
	Sỏi, sạn
	>10
	
	%
	4,8

	
	
	10,0-5,0
	
	%
	12,8

	
	
	5,0-2,0
	
	%
	12,6

	
	Cát
	2,0-1,0
	
	%
	3,1

	
	Cát
	1,0-0,5
	 
	%
	2,1

	
	
	0,5-0,25
	 
	%
	1,9

	
	
	0,25-0,1
	 
	%
	3,3

	
	
	0,1-0,05
	
	%
	10,0

	
	Bột
	0,05-0,01
	
	%
	11,7

	
	
	0,01-0,005
	
	%
	6,2

	
	Sét
	<0,005
	
	%
	31,4

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	35,94

	3
	Dung trọng tự nhiên
	w 
	g/cm3
	1,78

	4
	Khối lượng riêng
	
	g/cm3
	2,71

	5
	Độ bão hòa
	G
	%
	91

	6
	Hệ số rỗng
	o
	 
	1,066

	7
	Độ ẩm giới hạn chảy
	WL
	%
	46,9

	8
	Độ ẩm giới hạn dẻo
	WP
	%
	25,7

	9
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	21,1

	10
	Độ sệt
	B
	 
	0,48

	11
	Thí nghiệm nén 
	 
	 
	

	
	Hệ số nén
	a1-2
	cm2 /kG
	0,022

	
	Mô đuyn TBD
	E1-2
	kG /cm2 
	44

	12
	Thí nghiệm cắt trực tiếp
	 
	 
	

	
	Lực dính
	C
	kG/cm2
	0,238

	
	Góc ma sát trong
	
	độ
	11o55’

	13
	Sức chịu tải quy ước
	Rtc
	kG/cm2
	1,4

	14
	Thí nghiệm thấm hiện trường 

(6 thí nghiệm tại 3 hố khoan)
	k
	cm/s
	1,23 x 10-4÷ 8,19x10-4


Lớp 2: Sét lẫn cát, sạn sỏi màu vàng nâu, trạng thái dẻo cứng
Nằm dưới lớp 1, đây là lớp nguyên thổ và cũng là lớp cuối cùng khảo sát được. Phân bố ở độ sâu từ 8,40 m (hố khoan HK1) -11,5m (hố khoan HK2) -7,50m (hố khoan HK3) trở xuống. Độ sâu phân bố, chiều dày và cao độ lớp được thể hiện trong bảng sau:

	Vị trí khoan
	Độ sâu phân bố
	Chiều dày khảo sát              (m)
	Cao độ

	
	Mặt lớp        (m)
	Độ sâu                  khảo sát (m)
	
	Mặt lớp               (m)
	Độ sâu                khảo sát (m)

	HK1
	8,40
	10,0
	1,60
	127,4
	125,80

	HK2
	11,5
	15,0
	3,50
	124,8
	121,30

	HK3
	7,50
	10,00
	2,50
	128,20
	125,70

	Trung bình
	9,13
	11,67
	2,53
	126,80
	124,27


Các chỉ tiêu cơ lý đặc trưng và thí nghiệm thấm của lớp 2

	STT
	Chỉ tiêu
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị 
trung bình

	1
	Thành phần hạt (mm)
	P
	%
	

	
	
	>10
	
	%
	3,5

	
	Sỏi, sạn
	10,0-5,0
	
	%
	4,4

	
	
	5,0-2,0
	
	%
	8,0

	
	
	2,0-1,0
	
	%
	6,4

	
	
	1,0-0,5
	 
	%
	6,4

	
	Cát
	0,5-0,25
	 
	%
	4,2

	
	
	0,25-0,1
	 
	%
	5,9

	
	
	0,1-0,05
	
	%
	11,7

	
	Bột
	0,05-0,01
	
	%
	16,0

	
	
	0,01-0,005
	
	%
	7,30

	
	Sét
	<0,005
	
	%
	26,3

	2
	Độ ẩm tự nhiên
	W
	%
	27,2

	3
	Dung trọng tự nhiên
	w 
	g/cm3
	1,90

	4
	Khối lượng riêng
	
	g/cm3
	2,72

	5
	Độ bão hòa
	G
	%
	89,5

	6
	Hệ số rỗng
	o
	 
	0,822

	7
	Độ ẩm giới hạn chảy
	WL
	%
	39,5

	8
	Độ ẩm giới hạn dẻo
	WP
	%
	21,2

	9
	Chỉ số dẻo
	IP
	%
	18,3

	10
	Độ sệt
	B
	 
	0,33

	11
	Thí nghiệm nén 
	 
	 
	

	
	Hệ số nén
	a1-2
	cm2 /kG
	0,017

	
	Mô đuyn TBD
	E1-2
	kG /cm2 
	58,5

	12
	Thí nghiệm cắt trực tiếp
	 
	 
	

	
	Lực dính
	C
	kG/cm2
	0,287

	
	Góc ma sát trong
	
	độ
	12o54’

	13
	Sức chịu tải quy ước
	Rtc
	kG/cm2
	1,70

	14
	Thí nghiệm thấm hiện trường

(3 thí nghiệm tại 3 hố khoan)
	k
	cm/s
	1,75*10-5÷ 8,35*10-6


1.5 Đặc điểm chung tự nhiên khí hậu vùng dự án

1.5.1 Đặc điểm địa hình lưu vực

Lưu vực hồ chứa nước Núi Le nằm ở thượng lưu hồ Gia Ui, bắt nguồn từ các nhánh suối nhỏ từ các đồi cao có cao trình mặt đất tự nhiên từ +110 m trên địa bàn xã Xuân Tâm, Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Phần lớn lưu vực có đường phân lưu đi qua các đỉnh đồi cao khoảng 150 ÷ 170m; riêng phần thượng nguồn của lưu vực hồ chứa nước Núi Le có đỉnh núi Chứa Chan cao đến 850 m.

Lưu vực Núi Le có hình dạng lưu vực như hình rễ cây với độ dốc sườn trung bình. Lưu vực có tính chất địa hình vùng đồi, độ dốc lưu vực và độ dốc lòng suối không lớn, đoạn thượng nguồn có dộc dốc lớn hơn so với nửa phần hạ lưu lưu vực. Tầng phủ ở phần lớn lưu vực là cây bụi, phía thượng lưu có một vài ngọn núi cao cò cây rừng. Phân bố dòng chảy giữa mùa mưa và mùa khô chênh lệch rất lớn. Mùa kiệt, theo điều tra thực địa thì dòng chảy có nhưng cũng khá nhỏ; còn mùa lũ, do hình dạng lưu vực, mạng lưới suối nhánh phát triển, sườn lưu vực hai bên khá dốc nên quá trình tập trung dòng chảy lũ khá nhanh.

Các đặc trưng lưu vực (xác định trên bản đồ 1/10000) tính đến tuyến đập như sau:

Bảng 2.1. Các đặc trưng hình thái lưu vực hồ chứa nước Núi Le
	Đặc trưng
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Trị số

	Diện tích lưu vực
	F
	km2
	15,74

	Độ dài sông chính 
	L
	km
	6,50

	Tổng độ dài sông nhánh
	(li
	km
	1,60

	Độ đốc bình quân lòng sông
	Js
	%o
	108

	Độ đốc bình quân lưu vực
	Jd
	%o
	3,30

	Mật độ lưới sông
	D
	km/km2
	0,515


1.5.2 Đặc điểm chung về khí hậu

Lưu vực hồ chứa nước Núi Le nằm trong khu vực Đông Nam Bộ mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm và mưa nhiều, hàng năm khí hậu phân hóa thành 02 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa từ tháng V đến tháng X: Ảnh hưởng chủ yếu là gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm gây ra mưa nhiều. Lượng mưa mùa này chiếm tỷ lệ 85(90% lượng mưa cả năm. Đây cũng là thời kỳ có những đợt mưa lớn do hoạt động của các dải hội tụ nhiệt đới, các vùng khí áp thấp và ảnh hưởng của bão Biển Đông.

- Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau, chịu sự chi phối của gió mùa Mùa Đông khô, hanh. Lượng mưa trong mùa này chỉ chiếm 10(15% lượng mưa cả năm. Thời tiết trong mùa này chủ yếu là nắng nóng, nhất là các tháng cuối mùa (tháng III, IV).

1.5.3 Đặc điểm chung về thủy văn

Đối với lưu vực tự nhiên như lưu vực hồ chứa nước Núi Le, nguồn duy nhất sinh ra dòng chảy trên lưu vực là lượng mưa hàng năm. Phân bố dòng chảy cũng phân hóa mạnh mẽ theo thời gian trong năm, phụ thuộc vào diễn biến của mưa và các yếu tố khí hậu khác, tạo nên sự tương phản sâu sắc và hình thành nên hai mùa Lũ - Kiệt đối lập nhau.

Từ số liệu thực đo các trạm thủy văn trong khu vực và điều tra khảo sát thực tế từ người dân sinh sống lâu năm ở đây có thể nêu lên đặc điểm chính về dòng chảy hàng năm như sau: Dòng chảy năm phụ thuộc vào chế độ mưa và chia thành 02 mùa:

- Mùa lũ: từ tháng VII (năm mưa sớm thì từ tháng VI) đến tháng XI; lượng nước chủ yếu tập trung trong mùa này. Tuy nhiên do lưu vực có độ dốc sườn và lòng suối không lớn nên lũ xảy ra cũng không thật ác liệt như đối với các vùng khác như ở tỉnh Bình Phước, hay Lâm Đồng, Đắk Nông.

- Mùa cạn: Từ tháng XII đến tháng VI (hoặc tháng V) năm sau, một phần lượng nước mưa trong mùa mưa được lưu vực giữ lại và chảy ra dưới dạng dòng cơ bản, giảm dần và có lưu lượng khá nhỏ vào các tháng giữa và cuối mùa khô do thời tiết nắng nóng, mưa ít (hoặc không mưa), gây khó khăn trong việc cấp nước tưới cho cây trồng và nước dùng sinh hoạt.

1.6 Các đặc trưng khí tượng

1.6.1 Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ bình quân hàng năm tương đối ổn định trong khoảng 24,5(27,9oC. Tính bình quân nhiều năm, trị số này đạt Tbq = 26,0oC. 

- Nhiệt độ cao nhất quan trắc được là Tmax tđ = 38,8oC.

- Nhiệt độ thấp nhất quan trắc được là Tmin tđ = 12,1oC.

Bảng 2.2: Nhiệt độ không khí BQNN

     (Đơn vị: oC)

	Đặc        trưng
	Tháng
	BQ năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Tbq
	24,5
	25,4
	26,9
	27,9
	27,4
	26,4
	25,9
	25,9
	25,8
	25,7
	25,4
	24,5
	26,0

	Tmax tđ
	36,5
	38,3
	38,1
	38,6
	38,8
	35,7
	34,7
	34,2
	34,6
	34,2
	34,3
	35,4
	38,8

	Tmin tđ
	12,1
	14,8
	13,7
	19,6
	21,2
	20,8
	20,2
	20,9
	20,3
	18,5
	14,6
	14,1
	12,1


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Ghi chú: Tbq: Nhiệt độ bình quân; Tmaxtđ: Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; Tmintđ: Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối.

1.6.2 Độ ẩm không khí

Độ ẩm tương đối của không khí là một đại lượng tỷ lệ thuận với lượng hơi nước và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Mùa mưa do lượng hơi nước dồi dào, lại là thời kỳ nhiệt độ không khí đạt giá trị thấp nên độ ẩm không khí rất cao, thậm chí có những thời điểm đạt trạng thái bão hòa (độ ẩm bằng 100%). Ngược lại, trong mùa khô, nhiệt độ cao, lượng hơi ẩm nhỏ (do ít mưa) nên độ ẩm không khí thấp.

Các đặc trưng về độ ẩm của khu vực nghiên cứu như sau:

- Độ ẩm bình quân năm: Rbq = 82%.

- Tháng ẩm nhất là tháng IX, có độ ẩm bình quân đạt 89%.

- Tháng khô nhất là tháng III, độ ẩm bình quân đạt 72%.

- Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối: Rmintđ = 21% 

Bảng 2.3:
Độ ẩm không khí BQNN








(Đơn vị: %)

	Đặc

trưng
	Tháng
	Cả

năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Rbq
	76
	73
	72
	75
	82
	87
	88
	88
	89
	88
	84
	81
	82

	Rmax tđ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Rmintđ
	28
	21
	21
	27
	32
	43
	51
	51
	51
	44
	39
	34
	21


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Ghi chú: Rbq: Độ ẩm bình quân; Rmax tđ: Độ ẩm cao nhất tuyệt đối; Rmintđ: Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối.

1.6.3 Số giờ nắng

Tổng số giờ nắng bình quân năm là 2385,5 giờ/năm.

Trong năm nắng nhiều từ các tháng XII đến tháng V; tháng III nắng nhiều nhất, số giờ nắng bình quân 260,5 giờ/tháng. Nắng ít vào các tháng VI đến tháng XI, trong đó tháng nắng ít nhất là tháng IX (158.7 giờ/tháng). Số giờ nắng các tháng trong năm như bảng sau:

Bảng 2.4:
Số giờ nắng trong năm









(Đơn vị: giờ)

	Đặc                 trưng
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Ntb (giờ/thg)
	225,5
	231,6
	260,5
	230,1
	203,6
	176,3
	177,3
	172,0
	158,7
	169,6
	186,9
	193,4
	2385,5

	Ntb (giờ/ngày)
	7,3
	8,2
	8,4
	7,7
	6,6
	5,9
	5,6
	5,5
	5,3
	5,5
	6,2
	6,2
	6,6


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ)

Ghi chú:  Nbq: Số giờ nắng bình quân.

1.6.4 Gió gần mặt đất

Trong năm có 2 mùa gió:

- Gió mùa Mùa Hạ: Hoạt động từ tháng V đến tháng X. Hướng gió thịnh hành là Tây và Tây Nam. Tốc độ gió bình quân mùa là 1.0(1.5 m/s. Đây là luồng không khí từ vùng biển Ấn Độ Dương, qua Vịnh Thái Lan thổi tới nên mang nhiều hơi ẩm.

- Gió mùa Mùa Đông: Hoạt động vào các tháng còn lại trong năm (từ tháng XI đến tháng IV). Hướng gió thịnh hành là từ Bắc đến Đông Nam. Tốc độ gió bình quân mùa là 1.0(1.8 m/s. Đây là hậu quả sự xâm lấn của khối không khí cực đới lục địa châu Á, có đặc điểm là khô hanh và lạnh.

Phân bố tốc độ gió trong năm và hướng thịnh hành hàng tháng được trình bày ở bảng sau.

Bảng 2.5: Tốc độ gió bình quân và hướng thịnh hành hàng năm









(Đơn vị: m/s)

	Đặc               trưng
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Vbq
	1,2
	1,6
	1,8
	1,7
	1,3
	1,3
	1,5
	1,5
	1,2
	1,0
	1,0
	1,1
	1,4

	Hướng TH
	N
	S
	S
	S
	S
	W
	W
	W
	W
	N
	N
	N
	S,W,N


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).
Tốc độ gió lớn nhất theo các hướng với các tần xuất thiết kế được thể hiện như ở bảng sau.

Bảng 2.6: Tốc độ gió lớn nhất thiết kế - 8 hướng chính
    (Đơn vị: m/s)

	Tần     suất
	Hướng

	
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW

	Vmax 2%
	15,5
	16,1
	16,6
	17,5
	16,6
	17,3
	17,3
	16,6

	Vmax 4%
	14,1
	14,6
	14,9
	15,7
	14,8
	15,7
	15,8
	15,0

	Vmax 10%
	11,9
	12,4
	12,4
	13,1
	12,1
	13,4
	13,5
	12,7

	Tần     suất
	Hướng

	
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW

	Vmax 20%
	10,3
	10,6
	10,5
	11,2
	10,2
	11,6
	11,8
	10,8

	Vmax 25%
	9,70
	10,0
	9,90
	10,6
	9,60
	11,0
	11,2
	10,2

	Vmax 50%
	7,90
	7,08
	7,90
	8,70
	7,60
	8,90
	8,10
	8,00


Tốc độ gió lớn nhất không kể hướng ứng với tần suất thiết kế như trong bảng sau đây:

Bảng 2.7:
Tốc độ gió lớn nhất thiết kế - không kể hướng







(Đơn vị: m/s)

	Tần suất
	2%
	4%
	10%
	20%
	25%
	50%

	Vmaxpkhông kể hướng
	18,6
	17,3
	15,3
	13,5
	12,9
	10,6


đ) Bốc hơi

Trong năm, bốc hơi mạnh nhất vào các tháng mùa khô, đặc biệt các tháng III và IV là những tháng có nhiệt độ cao, độ ẩm không khí nhỏ, tốc độ gió lớn. Các tháng mùa mưa, lượng bốc hơi giảm rõ rệt, nhất là vào các tháng IX, X là thời kỳ có mưa nhiều, độ ẩm không khí cao.

- Tổng lượng bốc hơi năm bình quân hàng năm là: 1079.8 mm.

- Lượng bốc hơi tháng bình quân cao nhất là 156.9 mm/tháng (tháng III).

- Lượng bốc hơi tháng thấp nhất là 56.0 mm/tháng (tháng X).

Bảng 2.8 Bốc hơi bình quân (ống Piche)










(Đơn vị: mm/tháng)

	Đặc

trưng
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Etháng bq
	108,5
	126,2
	156,9
	132,5
	93,1
	69,6
	66,0
	64,6
	56,3
	56,0
	66,1
	84,0
	1079,8

	Engày max
	7,8
	9,4
	10,4
	10,6
	8,6
	6,1
	5,2
	5,4
	4,2
	4,1
	5,1
	7,6
	10,6


Bốc hơi mặt nước được xác định thông qua quan hệ thực đo đồng thời bốc hơi ống Piche, bốc hơi chậu trên vườn và bốc hơi chậu trên bè. Gần đúng coi lượng bốc hơi chậu trên bè là bốc hơi mặt nước hồ.

Echậu (bè) = K1 * Echậu (vườn)
Echậu (vườn) = K2 * Epiche
Sử dụng tài liệu thực đo trạm khí tượng Xuân Lộc, và một số trạm thực nghiệm khác, xác định được K1*K2 = 1.5.

Kết quả có Enước = 1619.8 mm/năm.

Phân phối bốc hơi mặt nước lấy theo phân phối bốc hơi ống Piche. Bảng sau đây trình bày phân phối bốc hơi năm bình quân cho khu vực nghiên cứu.
Bảng 2.9:
Bốc hơi mặt nước bình quân










(Ñôn vò: mm)
	Đặc 

trưng
	THÁNG
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	E nước bq
	162,8
	189,3
	235,3
	198,7
	139,7
	104,4
	99,1
	96,9
	84,5
	84,0
	99,1
	126,0
	1619,8


(Nguồn: Epiche: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ; Enước: tính toán).
1.6.5 Lượng mưa bình quân nhiều năm trên lưu vực và khu tưới

Lượng mưa bình quân lưu vực được xác định thông qua tài liệu nhiều năm trạm Xuân Lộc và kết hợp với bản đồ đẳng trị mưa BQNN toàn quốc do Viện KTTV xây dựng. 

- Lượng mưa năm BQNN trạm Xuân Lộc là Xo= 2120.3 mm.

- Trên bản đồ đẳng trị mưa, lưu vực hồ chứa nước Núi Le ở vị trí có giá trị lượng mưa BQNN khoảng 2000 đến 2100 mm.

Để an toàn, đề nghị chọn lượng mưa năm BQNN áp dụng cho lưu vực Núi Le là: Xo = 2000 mm.

Phân phối mưa trong năm áp dụng theo phân phối trạm Xuân Lộc. Mô hình mưa năm BQNN cho lưu vực Núi Le như sau.

Bảng 2.10: Mưa bình quân lưu vực










(Đơn vị: mm)
	Đặc 

trưng
	THÁNG
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Xbq
	10,1
	12,8
	21,4
	76,8
	210,9
	259,3
	307,7
	328,9
	341,9
	289,2
	109,0
	31,9
	2000


Lượng mưa năm thiết kế được xác định thông qua bộ thông số thống kê lượng mưa năm của trạm Xuân Lộc, với Xo = 2000.0 mm, và xác định được mô hình mưa năm ứng với các tần suất thiết kế như bảng sau.

Bảng 2.11: Phân phối mưa năm thiết kế trên lưu vực










(Đơn vị: mm)

	Đặc

trưng
	THÁNG
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	X75%
	5,0
	0,0
	17,2
	72,9
	124,9
	235,5
	342,5
	314,9
	350,5
	236,3
	76,2
	6,7
	1782,6

	X85%
	4,6
	0,0
	15,9
	67,4
	115,5
	217,7
	316,6
	291,1
	324,0
	218,5
	70,5
	6,2
	1648,0


(Do lưu vực Núi Le có diện tích rất nhỏ và gần với khu tưới, nên có thể sử dụng chung các giá trị thiết kế về lượng mưa).

g) Lượng mưa gây lũ

Lượng mưa gây lũ chính vụ
Hàng năm, các tháng VIII, IX, X thường xuất hiện những trận mưa lớn, kéo dài 1(2 ngày, có khi hơn, sinh ra lũ trên lưu vực. 

Đối với các lưu vực thuộc loại nhỏ như lưu vực hồ chứa nước Núi Le, lưu lượng đỉnh lũ phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa một ngày lớn nhất. Còn lượng mưa toàn trận và phân bố của trận mưa sau khi được lưu vực điều tiết sẽ tạo ra tổng lượng lũ và dạng đường quá trình lũ. 

Do đó việc xác định lượng mưa thời đoạn ngắn là rất cần thiết để tính toán lũ trên lưu vực.

Từ tài liệu thực đo nhiều năm, tính toán thống kê theo phương pháp đường thích hợp lượng mưa 1 ngày lớn nhất (X1max) tại trạm Xuân Lộc, xác định được lượng mưa gây lũ trên lưu vực như bảng sau.

Bảng 2.12: Lượng mưa gây lũ trên lưu vực
(Đơn vị X: mm)
	Vị trí
	X0.2%
	X0.5%
	X1.0%
	X1.5%
	X2%
	Ghi chú

	Lưu vực hồ chứa nước Núi Le
	413,6
	350,7
	305,0
	283,1
	261,1
	


Mô hình mưa tiêu.

Thống kê lượng mưa 1, 3, 5, 7 ngày max trạm Xuân Lộc xác định được các tham số thống kê và giá trị lượng mưa lớn nhất thời đoạn ngắn thiết kế (mưa tiêu) như sau:

Bảng 2.13: Kết quả tính thống kê lượng mưa lớn nhất thời đoạn ngắn trên khu hưởng lợi

	Thời đoạn
	Xbq (mm)
	Cv
	Cs
	X10.0% (mm)
	Ghi chú

	1 ngày
	108,4
	0,46
	2,76
	167,5
	

	3 ngày
	162,1
	0,35
	1,75
	236,2
	

	5 ngày
	196,3
	0,30
	1,65
	273,6
	

	7 ngày
	233,0
	0,31
	1,55
	328,3
	


Bằng phương pháp kết hợp mô hình đại biểu và phương pháp cùng tần suất, xác định được mô hình mưa tiêu thiết kế  (P=10%) cho khu hưởng lợi như sau:

Bảng 2.14: Mô hình mưa tiêu thiết kế trên khu hưởng lợi (P=10%)












(Đơn vị X:mm)

	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Tổng

	Xngày
	52,8
	1,9
	22,1
	15,3
	12,0
	167,5
	56,7
	328,3


1.7 DÒNG CHẢY NĂM

1.7.1 Chuẩn dòng chảy năm (dòng chảy BQNN)

Theo quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế hiện hành (QP.TL.C-6-77), có nhiều phương pháp để xác định dòng chảy BQNN cho một lưu vực nhỏ không có tài liệu quan trắc dòng chảy như lưu vực Núi Le. 

· Áp dụng phương pháp tính toán dòng chảy năm từ mưa, được quy định trong quy phạm QP TL. C-6-77, mục 2.7 phần 1 - c (công thức 2-32b).
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(3-1)

trong đó: 
X - Lượng mưa bình quân lưu vực trung bình nhiều năm.



Y - Lớp dòng chảy trung bình nhiều năm.



Z0 - Khả năng bốc hơi lớn nhất của lưu vực.



n - Thông số phản ánh đặc điểm của địa hình.


Đối với các lưu vực đang xét, X đã xác định ở mục II.2.6, Z0 lấy theo trạm Xuân Lộc, n xác định theo tài liệu thực đo nhiều năm của lưu vực tương tự (trạm Cần Đăng). Từ đó xác định được lớp dòng chảy chuẩn Yo = 884,6 mm, đổi sang modun bằng Mo = 28.0 l/s.km2.
· Áp dụng phương pháp sử dụng quan hệ Mưa ~ Dòng chảy lưu vực Dầu Tiếng (do Viện KHTL lập).




Yo = 0,454*Xo-233 (mm)

(3-2)

Xác định được Yo = 675,0 mm; Mo = 21,4 l/s.km2
· Áp dụng phương pháp hiệu chỉnh modun dòng chảy năm theo lưu vực tương tự: 





Yo lvnc = (Yo lvtt / Xo lvtt)*Xo lvnc
(3-3)

Trong đó: 

+ Yo lvtt và Xo lvtt là lớp dòng chảy chuẩn và lượng mưa BQNN của lưu vực tương tự;

+ Yo lvnc và Xo lvnc là lớp dòng chảy chuẩn và lượng mưa BQNN của lưu vực nghiên cứu.

Với lưu vực tương tự là lưu vực Cần Đăng, xác định được Yo= 758,9 mm; Mo = 24,1 l/s.km2
· Sử dụng bản đồ đẳng trị chuẩn dòng chảy năm toàn quốc của Viện KTTV, lưu vực Gia Ui nằm ở trí trí giữa đường đồng mức modun chuẩn dòng chảy 20 và 30 l/s.km2.

· Lựa chọn kết quả:

Căn cứ kết quả xác định modun chuẩn dòng chảy từ nhiều phương pháp, và để an toàn, đề nghị chọn chuẩn dòng năm cho lưu vực Núi Le là Mo = 24,0 l/s.km2; 

Do hồ chứa nước Núi Le nằm ở thượng lưu của hồ Gia Ui, có vị trí gần nhau, nên TVTK đề nghị lấy mo duyn dòng chảy năm của lưu vực hồ Gia Ui áp dụng cho lưu vực hồ chứa nước Núi Le.

Chuyển đổi sang các đại lượng biểu thị khác, kết quả chọn như trong bảng sau.

Bảng 3.1: Kết quả tính toán dòng chảy BQNN trên lưu vực
	Lưu vực tính toán
	F
	Mo
	Yo
	Qo
	Wo
	Ghi chú

	
	(km2)
	(l/s.km2)
	(mm)
	(m3/s)
	(106 m3)
	

	Hồ Gia Ui (KG)
	24,56
	24,0
	756,9
	0,589
	18,589
	

	Hồ chứa nước Núi Le
	15,74
	24,0
	756,9
	0,378
	11,913
	


Kết quả này gắn liền với số liệu quan trắc dài năm tại các trạm trên lưu vực tương tự và phạm vi áp dụng điều kiện tương tự khá tốt; đồng thời cũng phù hợp với các kết quả xác định theo các phương pháp khác và mang tính an toàn trong điều kiện tương lai đại lượng dòng chảy hàng năm trên các lưu vực nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi quá trình khai thác nguồn nước trên lưu vực cũng như sự biến động của thời tiết, khí hậu. 

· Xác định các tham số thống kế Cv và Cs:

Hệ số biến động Cv có thể được xác định theo công thức (2-34) QP TL. C-6-77:



Cvy = 
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(3-4)

trong đó:  
Mo, F như đã biết.



A’ là thông số được xác định theo sông tương tự hoặc theo bảng phân vùng. Ở đây xác định theo lưu vực tương tự.

Kết quả hệ số biến động Cv cho các lưu vực nghiên cứu theo (3-4) là: Cvy = 0.38.  

· Hệ số biến động Cv có thể được xác định theo công thức Xocolopski:



Cvy = a-0,063*lg(F+1)

(3-5)

trong đó hệ số a được xác định từ số liệu thực đo của lưu vực tương tự. Kết quả theo công thức này có: Cvy= 0,40.

Đề nghị chọn hệ số biến động dòng chảy năm cho lưu vực Núi Le là: Cvy = 0,39.   

Hệ số thiên lệch Cs lấy theo quy phạm QP.TL-C-6-77: Cs = 2Cv
1.7.2 Dòng chảy năm thiết kế

Từ giá trị chuẩn dòng chảy năm và các thông số thống kê đã xác định được ở trên, sử dụng đường tần suất lý luận PIII, xác định được dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất cho lưu vực nghiên cứu như sau:
Bảng 3.2: Dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất

(Đơn vị Q:m3/s; W:106m3)

	Đặc trưng
	Lưu vực hồ chứa nước Núi Le
	Ghi chú

	Q25%
	0,463
	

	Q50%
	0,359
	

	Q75%
	0,270
	

	Q80%
	0,253
	

	Q85%
	0,230
	

	Q90%
	0,205
	

	Q95%
	0,174
	

	W25%
	14,663
	

	W50%
	11,361
	

	W75%
	8,566
	

	W80%
	8,006
	

	W85%
	7,305
	

	W90%
	6,511
	

	W95%
	5,530
	


1.7.3 Phân phối dòng chảy năm thiết kế

Dùng phân phối dòng chảy năm của lưu vực tương tự làm đại biểu (phân phối dòng chảy năm của lưu vực tương tự được xây dựng theo phương pháp tổ hợp thời khoảng - phương pháp Andreinop). Năm ứng với P=25% được phân phối theo nhóm năm nhiều nước; năm ứng với P=50% được phân phối theo nhóm năm nước trung bình; các năm có tần suất từ 75% đến 95% được phân phối theo nhóm năm ít nước. Kết quả xác định được phân phối dòng chảy năm cho lưu vực hồ chứa nước Núi Le như sau.

Bảng 3.4: Phân phối dòng chảy tự nhiên năm thiết kế - lưu vực hồ chứa nước Núi Le
     (Đơn vị Q:m3/s; W:106 m3)

	ĐT
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Q25%
	0,188 
	0,121 
	0,086 
	0,102 
	0,152 
	0,340 
	0,581 
	0,468 
	1,098 
	1,463 
	0,698 
	0,261 
	0,463 

	Q50%
	0,100 
	0,079 
	0,062 
	0,052 
	0,106 
	0,244 
	0,328 
	0,431 
	0,777 
	1,349 
	0,597 
	0,178 
	0,359 

	Q75%
	0,102 
	0,077 
	0,055 
	0,040 
	0,052 
	0,149 
	0,292 
	0,452 
	0,614 
	0,861 
	0,339 
	0,210 
	0,270 

	Q80%
	0,095 
	0,072 
	0,051 
	0,038 
	0,048 
	0,139 
	0,273 
	0,423 
	0,574 
	0,805 
	0,317 
	0,196 
	0,253 

	Q85%
	0,087 
	0,065 
	0,047 
	0,034 
	0,044 
	0,127 
	0,249 
	0,386 
	0,523 
	0,735 
	0,289 
	0,179 
	0,230 

	Q90%
	0,077 
	0,058 
	0,042 
	0,031 
	0,039 
	0,113 
	0,222 
	0,344 
	0,467 
	0,655 
	0,258 
	0,159 
	0,205 

	Q95%
	0,066 
	0,050 
	0,035 
	0,026 
	0,033 
	0,096 
	0,188 
	0,292 
	0,396 
	0,556 
	0,219 
	0,135 
	0,174 

	W25%
	0,503 
	0,293 
	0,230 
	0,264 
	0,408 
	0,882 
	1,557 
	1,255 
	2,846 
	3,918 
	1,808 
	0,700 
	14,663 

	W50%
	0,267 
	0,190 
	0,166 
	0,135 
	0,284 
	0,632 
	0,879 
	1,153 
	2,015 
	3,614 
	1,547 
	0,477 
	11,361 

	W75%
	0,273 
	0,186 
	0,147 
	0,104 
	0,139 
	0,386 
	0,782 
	1,212 
	1,591 
	2,307 
	0,879 
	0,562 
	8,566 

	W80%
	0,255 
	0,173 
	0,138 
	0,097 
	0,130 
	0,360 
	0,730 
	1,132 
	1,487 
	2,156 
	0,821 
	0,525 
	8,006 

	W85%
	0,232 
	0,158 
	0,126 
	0,089 
	0,118 
	0,329 
	0,666 
	1,033 
	1,357 
	1,968 
	0,750 
	0,479 
	7,305 

	W90%
	0,207 
	0,141 
	0,112 
	0,079 
	0,106 
	0,293 
	0,594 
	0,921 
	1,209 
	1,754 
	0,668 
	0,427 
	6,511 

	W95%
	0,176 
	0,120 
	0,095 
	0,067 
	0,090 
	0,249 
	0,505 
	0,782 
	1,027 
	1,490 
	0,567 
	0.363 
	5,530 


1.8 Dòng chảy lũ

Lưu vực hồ chứa nước Núi Le không có tài liệu quan trắc dòng chảy lũ, vì vậy các đặc trưng lũ thiết kế được xác định bằng phương pháp tính toán từ lượng mưa gây lũ. Lưu vực có diện tích nhỏ hơn 100 km2, theo quy phạm QPTL.C-6-77, áp dụng công thức cường độ giới hạn để tính toán.

1.8.1 Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (Qmaxp)

Tính toán Qmaxp theo công thức cường độ giới hạn:

Qmaxp = Ap * ( * Hp* F * (

(3-6)

Trong đó:

-
Qmaxp - là lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế P;

-
Ap - là moduyn đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện ( = 1. Trị số Ap biểu thị bằng tỷ số so với (*Hp;
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Ap phụ thuộc vào đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông (d và thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc (d được tra trong bảng lập sẵn phụ thuộc hệ số đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông (s và thời gian tập trung nước trên sườn dốc (d (việc xác định (s và (d sẽ trình bày ở phần dưới).

-
( là hệ số dòng chảy lũ, tùy thuộc vào loại đất cấu tạo nên lưu vực, lượng mưa ngày thiết kế (Hp) và diện tích lưu vực (F).

-
Hp là lượng mưa 01 ngày lớn nhất thiết kế. 

-
F là diện tích lưu vực.

- 
( là hệ số xét đến ảnh hưởng làm giảm nhỏ lưu lượng đỉnh lũ của ao hồ, đầm lầy, xác định theo công thức:
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(3-8)

Trong đó: 

fa - Tỷ lệ diện tích ao hồ, đầm lầy.

c  - Hệ số phụ thuộc vào lớp dòng chảy lũ (Đối với vùng mưa lũ kéo dài hệ số c có thể lấy bằng 0.10; đối với vùng mưa lũ ngắn có thể lấy c bằng 0.20). 


Trình tự tính toán Qmaxp theo công thức (3-6):

Xác định thời gian tập trung nước trên sườn dốc ((d):

(d được xác định phụ thuộc vào: i. Hệ số địa mạo thủy văn của sườn dốc ((d), và ii. Vùng mưa. Hệ số (d được xác định theo công thức sau:
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(3-9)


Trong (3-9): 
bc – Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực:
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(3-10)



hoặc 
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Trong các công thức (3-9), (3-10), (3-11) thì :

L - Chiều dài sông chính (km).

(l - Tổng chiều dài sông nhánh (km).

(  -  Mật độ lưới sông (km/km2)

md - Thông số tập trung dòng chảy trên sườn dốc, phụ thuộc vào tình hình bề mặt sườn lưu vực, lấy theo bảng lập sẵn.

Jd - Độ dốc bình quân sườn dốc (%o).

( , Hp - như trên.

Xác định hệ số địa mạo thủy văn của lòng sông ((s)theo công thức sau:
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(3-12)

Trong (3-12) : 


m - Thông số tập trung nước trong sông, phụ thuộc vào tình hình sông suối của lưu vực, có bảng lập sẵn.

J - Độ dốc bình quân lòng sông chính (%o).

L - Chiều dài sông chính (km).

Các đặc trưng khác như trên.

Xác định trị số Ap theo bảng lập sẵn, phụ thuộc: i. Vùng mưa, ii. Thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc ((d ) và iii. Hệ số địa mạo thủy văn  lòng sông ((s) đã xác định được ở trên.

Tính Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất (Qmaxp) theo công thức (3-6).

Trong thực tế, công thức trên (công thức 3-6) được giải bằng phần mềm chuyên dụng với các dữ liệu đầu vào của lưu vực đang xét, gồm các tham số: Diện tích lưu vực, độ dài suối chính, độ dài suối nhánh, độ dốc sườn lưu vực, độ dốc lòng suối, mật độ ao hồ, độ che phủ thảm thực vật, đường cong triết giảm cường độ mưa theo vùng thủy văn khí tượng, lượng mưa 01 ngày lớn nhất thiết kế .v.v.

Kết quả xác định được lưu lượng đỉnh lũ cho lưu vực hồ Gia Ui như sau:

Bảng 3.5:
Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (chính vụ)
(Đơn vị Q: m3/s)
	Lưu vực tính toán
	Qmaxp
	Ghi chú

	
	0.2%
	0.5%
	1%
	1.5%
	2%
	

	Hồ chứa nước Núi Le
	134
	98,9
	81,5
	74,0
	66,7
	


1.8.2 Đườmg quá trình và tổng lượng lũ thiết kế

Tổng lượng lũ.

* Tổng lượng lũ có thể tính theo công thức:



Wp = 103. Hp . ( . F  (m3)


(3-13)

Trong đó:
Wp  là tổng lượng lũ ứng với tần suất thiết kế P.



Hp, (, F như  đã biết.

Ở đây tổng lượng lũ được tính trực tiếp từ đường quá trình lũ và đã được kiểm tra phù hợp với công thức (3-13).

Quá trình lũ.

Theo quy phạm, với lưu vực nhỏ, khả năng điều tiết kém, dạng đường quá trình lũ có thể chọn là dạng đường hình tam giác, hoặc xây dựng theo mô hình toán học. Ở đây TVTK xây dựng các đường quá trình lũ theo hàm toán học, tích hợp sẵn trong phần mềm tính toán lũ.

Bảng 3.7:
Quá trình lũ thiết kế chính vụ - lưu vực Núi Le











(Đơn vị Q: m3/s)

	T (h) 
	 
	 
	Qp (m3/s)
	 

	
	0.2%
	0.5%
	1%
	1.5%
	2.0%

	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	1,97
	0,285
	0,209
	0,181
	0,155

	2
	39,5
	17,7
	12,2
	10,2
	8,48

	3
	100
	57,8
	42,3
	36,5
	31,3

	4
	134
	88,1
	68,5
	60,8
	53,5

	5
	130
	98,9
	81,5
	72,6
	64,8

	6
	113
	94,0
	79,4
	74,0
	66,7

	7
	91,1
	82,1
	71,8
	66,4
	61,0

	8
	69,7
	67,9
	61,2
	57,2
	53,1

	9
	51,9
	54,0
	49,8
	47,1
	44,2

	10
	37,5
	42,0
	39,7
	37,8
	35,9

	11
	26,5
	31,9
	30,9
	29,7
	28,6

	12
	18,8
	23,7
	23,6
	23,0
	22,3

	13
	13,3
	17,4
	17,6
	17,5
	17,1

	14
	9,56
	13,0
	13,1
	13,1
	13,0

	15
	6,61
	9,53
	10,1
	10,0
	9,84

	16
	4,40
	7,20
	7,44
	7,56
	7,55

	17
	3,14
	5,30
	5,78
	5,74
	5,62

	18
	2,06
	3,55
	4,29
	4,42
	4,46

	19
	1,67
	2,73
	2,93
	3,11
	3,30

	20
	1,28
	1,92
	2,29
	2,33
	2,33

	21
	0,884
	1,44
	1,66
	1,77
	1,83

	22
	0,492
	1,18
	1,22
	1,20
	1,33

	23
	0,332
	0,931
	1,02
	1,02
	0,996

	24
	0,242
	0,680
	0,824
	0,840
	0,842

	25
	0,152
	0,428
	0,627
	0,666
	0,688

	26
	0,061
	0,269
	0,431
	0,491
	0,534

	27
	0,000
	0,211
	0,242
	0,317
	0,380

	28
	
	0,153
	0,197
	0,204
	0,226

	29
	
	0,094
	0,151
	0,163
	0,171

	30
	
	0,036
	0,106
	0,123
	0,135

	31
	
	0,000
	0,061
	0,083
	0,099

	32
	
	
	0,015
	0,042
	0,064

	33
	
	
	0,000
	0,002
	0,028

	34
	
	
	
	0,000
	0,000

	W (tr.m³)
	3,088
	2,607
	2,271
	2,110
	1,946
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1.9 Tổn thất bốc hơi gia tăng

Khi hình thành hồ chứa nước, phần diện tích lưu vực mà hồ chiếm chỗ sẽ gia tăng tổn thất do lượng bốc hơi mặt nước lớn hơn lượng bốc hơi lưu vực khi chưa có hồ. Vì vậy tổn thất bốc hơi hồ chứa ((Zo) sẽ bằng hiệu số giữa lượng bốc hơi mặt nước (Zn) và  lượng tổn thất dòng chảy trên lưu vực (Zo):





(Zo = Zn - Zo


(3-14)

Trong đó Zo được xác định từ phương trình cân bằng dòng chảy trên lưu vực. Với lưu vực kín thì:





Zo = Xo - Yo



(3-15)

Thay các giá trị tương ứng vào các công thức, ta thu được:





(Zo = 376.7 mm

Phân bố tổn thất bốc hơi gia tăng từng tháng lấy theo phân bố bốc hơi mặt nước như ghi trong bảng sau:
Bảng 3.9: Phân bố tổn thất bốc hơi gia tăng của hồ chứa BQNN
	Đặc 
	Tháng
	Cả

	trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	năm

	(Zo (mm)
	37,8
	44,0
	54,7
	46,2
	32,5
	24,3
	23,0
	22,5
	19,7
	19,5
	23,1
	29,3
	376,7


PHỤ LỤC 2 Danh mục các văn bản pháp quy

I. Các văn bản pháp quy

2.1 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 21/6/2012;

2.2 Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/6/2013.

2.3 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

2.4 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi thủy điện.

2.5 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;

2.6 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

2.7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

2.8 Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

2.9 Các Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (QCVN 04-05:2012).

10. Quy phạm công tác Thủy văn trong hệ thống Thủy nông (TCVN 8304:2009).

11. Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành (TCVN 8412:2010)

12. Công trình thủy lợi kho nước, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (TCVN 8414:2010).

13. Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

14. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy lợi.
II. Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn

1. Các tài liệu khí tượng thuỷ văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Núi Le.

2. Các tài liệu khí tượng thủy văn dùng trong tính toán kiểm định an toàn hồ chứa nước Núi Le.

3. Các tài liệu mưa, mực nước hồ; các số liệu trong quá trình tích, xả nước của Chủ đập hồ chứa nước Núi Le.

4. Các tài liệu số liệu để lập Quy trình vận hành công trình đầu mối.

III. Mục tiêu phải đạt được về phòng chống lũ, xả lũ và an toàn công trình

1. Về phòng lũ: Phải đảm bảo an toàn cho công trình theo tần suất thiết kế P=1,50% và lũ kiểm tra P=0,50% (được thiết kế theo cấp IV ứng với TCVN 285:2002, cấp III ứng với QCVN 04-05:2012 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế).

2. Về cấp nước: Đảm bảo cấp đủ nước theo các nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

PHỤ LỤC 3 Thông số các hạng mục chủ yếu

Theo QCVN 04-05-2012 Công trình hồ chứa nước Núi Le là công trình cấp III.

	TT
	Thông số
	Đơn vị tính
	Trị số trong QTVH cũ
	Trị số trong BC KTKT sửa chữa hồ              Núi Le
	Trị số trong QTVH

	1
	Tiếp nước bổ sung cho hồ Gia Ui vào tháng 3, 4 hàng năm
	m3/năm
	1.380.000
	
	1.380.000

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	m3/năm
	2.300.000
	
	4.260.000

	II
	Thông số kỹ thuật công trình đầu mối hồ chứa
	
	
	
	

	1
	Cấp công trình và tiêu chuẩn thiết kế
	
	
	
	

	
	Công trình đầu mối
	Cấp
	III
	III
	III

	
	Tần suất tưới thiết kế
	%
	85
	85
	85

	
	Tần suất lũ thiết kế
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Tần suất lũ kiểm tra
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	Hồ chứa
	
	
	
	

	
	Diện tích lưu vực
	Km2
	16,0
	15,25
	15,74

	
	Mực nước chết MNC
	m
	133,0
	129,6
	129,25

	
	Mực nước dâng bình thường MNDBT
	m
	138,5
	134,75
	134,75

	
	Mực nước dâng gia cường MNGC P=1,5%
	m
	139,15
	
	135,85

	
	Mực nước lũ kiểm tra MNLKT P=0,5%
	m
	
	
	136,08

	
	Dung tích hồ ứng với MNC
	106m3
	0,30
	
	0,34

	
	Dung tích hồ ứng với MNDBT
	106m3
	3,50
	
	3,54

	
	Dung tích hồ ứng với MNDGC
	106m3
	4,0
	
	4,78

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNC
	Ha
	20
	
	20,11

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	Ha
	102,0
	
	102,0

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC
	Ha
	112,5
	
	123,13

	3
	Đập chính
	
	
	 
	

	
	Kết cấu đập
	
	
	
	Đập đất đồng chất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	140
	136,5
	136,5

	
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	12,5
	10,0
	10,0

	
	Chiều dài đập
	m
	560
	575
	575

	
	Bề rộng mặt đập
	m
	5,00
	5,60
	5,60

	
	Hệ số mái thượng lưu
	
	3,0
	
	3,0

	
	Hệ số mái hạ lưu
	
	3,0
	2,75
	2,75

	4
	Tràn xả lũ
	
	
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	Đá xây
	
	Đá xây

	
	Hình thức tràn
	
	Tràn tự do
	
	Tràn tự do

	
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	138,5
	134,75
	134,75

	
	Chiều rộng tràn nước
	m
	20
	17
	17

	
	Cột nước tràn thiết kế
	m
	0,79
	
	1,10

	5
	Cống lấy nước
	
	
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	BTCT M200
	
	BTCT M200

	
	Cao trình ngưỡng cống
	m
	132,0
	127,57
	127,57

	
	Khẩu diện cống (bxh)
	m
	0,8x1,0
	1,2x1,3
	1,2x1,3

	
	Độ dốc đáy cống
	%
	
	0,70
	0,70

	
	Chiều dài cống
	m
	
	50
	50

	
	Lưu lượng xả max
	m3/s
	4,90
	
	4,90


_1673179373.unknown

_1673179375.unknown

_1673179376.unknown

_1673179377.unknown

_1673179374.unknown

_1673179371.unknown

_1673179372.unknown

_1673179370.unknown

